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Tóm tắt:
Hệ thống chiếu sáng thông minh là một đổi mới công nghệ và thay thế hữu hiệu cho việc tiêu 
thụ các sản phẩm đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Nhiều nghiên cứu đã đánh giá mức độ 
hữu ích của việc sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh nhưng lại ít có nghiên cứu thực 
nghiệm về ý định sử dụng loại hình sản phẩm này. Đây là khoảng trống nghiên cứu quan 
trọng cần được giải quyết. Nghiên cứu này kiểm định tác động của các yếu tố trong mô hình 
chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông 
minh. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát từ 226 người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh 
bằng phần mềm SPSS 23 cho thấy các biến hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng 
xã hội, các điều kiện thuận lợi, động lực hưởng thụ, giá trị tương xứng với giá cả và sự trải 
nghiệm đều có tác động tích cực đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh.
Từ khóa: Hệ thống chiếu sáng thông minh, Mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp 
nhất, Sự đổi mới công nghệ, Ý định sử dụng.
Mã JEL: C83, L68, M31.

Factors influencing consumers’ intention to use technology: The case of Smart lighting 
systems
Abstract:	
Smart lighting is considered a significant technological innovation, and is rapidly becoming 
an effective alternative for consuming incandescent and fluorescent lights. There are many 
studies evaluated the usefulness of using smart devices and intelligent lighting systems; 
however, there are few little empirical studies exploring customer’s intention to buy these 
products. This gap is of paramount importance and needs to be bridged. Drawing upon the 
model of accepting and using technology (UTAUT2), this study examined factors affecting the 
intention to use smart lighting systems. Based on 226 usable questionnaires collected from 
customers in Ho Chi Minh City, SPSS 23 was employed to test the proposed hypotheses. The 
results revealed that performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating 
conditions, hedonic motivation, price value and trialability are significant drivers of the 
intention to use smart lighting systems.
Keywords: Smart lighting system, model of accepting and using technology, technology 
innovation, intention to use.
JEL Code: C83, L68, M31.
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1. Đặt vấn đề
Trong ba thập kỷ qua, tiến trình toàn cầu hóa đã 

và đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Việt Nam cũng 
đang nằm trong tiến trình đó với tốc độ đô thị hóa 
cũng như tỷ lệ gia tăng thu nhập bình quân đầu người 
khá ấn tượng. Cuối năm 2019, Việt Nam đã dẫn đầu 
Đông Nam Á về tốc độ đô thị hóa (đạt 35,92%) 
(Doan, 2020) và thu nhập bình quân đầu người tăng 
từ 2.590 USD năm 2018 đến 2.715 USD năm 2019 
(khoảng 64 triệu VND/năm) (CEIC, 2020).

Bên cạnh đó là tốc độ tăng trưởng của ngành 
xây dựng. Đến năm 2018, ngành này tăng trưởng 
vượt kế hoạch đạt 9,2%, giúp Việt Nam luôn đứng 
thứ ba trong các nước ASEAN về chỉ tiêu cấp phép 
xây dựng (Minh Anh, 2019), trong đó có chỉ tiêu về 
thiết bị chiếu sáng thông minh, một trong những sản 
phẩm tiêu biểu cho sự đổi mới công nghệ. Hệ thống 
chiếu sáng thông minh được kết hợp giữa nguồn 
sáng, cảm biến, mạng lưới truyền thông và thông 
tin (Boscarino & Moallem, 2015) cho phép giám sát 
và kiểm soát nguồn sáng thích ứng với điều kiện 
môi trường nhằm tối đa hóa hiệu quả chiếu sáng 
(Petritoli & cộng sự, 2019). Giải pháp cho loại hình 
này bao gồm đèn hành lang, cầu thang... sẽ tự động 
bật/tắt bằng cảm ứng nhiệt; hay đèn sẽ tự động sáng 
khi cửa được mở ra và tắt khi cửa đóng nhờ hệ thống 
cảm ứng.

Thị trường chiếu sáng thông minh toàn cầu dự 
báo có tốc độ tăng trưởng 18%/năm và thị phần sẽ 
tăng từ 13,4 tỷ USD vào năm 2020 đến 30,6 tỷ USD 
vào năm 2025 (Markets and Markets, 2020). Các dự 
án chiếu sáng thông minh đang và sẽ triển khai ở các 
đô thị ở các quốc gia mới nổi cùng với chính sách 
tiết kiệm năng lượng của các quốc gia sẽ góp phần 
vào sự tăng trưởng đáng kể của thị trường chiếu 
sáng thông minh toàn cầu.

Mặc dù việc sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chiếu 
sáng thông minh đang ngày càng phát triển mạnh 
mẽ, nhưng nghiên cứu thực nghiệm về ý định sử 
dụng sản phẩm này vẫn còn khá hạn chế. Đa phần 
các nghiên cứu trước đều tập trung đo lường mức độ 
ứng dụng của sản phẩm (Petritoli & cộng sự, 2019), 
nghiên cứu về một sản phẩm chiếu sáng thông minh 
chuyên biệt như đèn Led (Lay & Pickard, 2019), 
về hệ thống đèn đường thông minh (Jin & cộng sự, 
2016) hay về công dụng của các sản phẩm chiếu 
sáng trong các đô thị thông minh (Sikder & cộng sự, 
2018) mà ít xem xét các yếu tố tác động đến ý định 
tiêu dùng sản phẩm. Đó là khoảng trống nghiên cứu 
mang tính thực tiễn vì lấp khoảng trống này sẽ giúp 

doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách kinh doanh 
hợp lý. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm: (1) 
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 
hệ thống chiếu sáng thông minh của người tiêu dùng 
và (2) Đề xuất hàm ý quản trị giúp các doanh nghiệp 
kinh doanh sản phẩm này hiệu quả hơn.

Bài nghiên cứu này gồm năm phần. Sau phần đầu 
giới thiệu, phần hai trình bày cơ sở lý thuyết và mô 
hình nghiên cứu; phần ba mô tả phương pháp nghiên 
cứu; phần bốn trình bày kết quả nghiên cứu và thảo 
luận; và phần năm trình bày kết luận, hàm ý của 
nghiên cứu và khuyến nghị, hạn chế của nghiên cứu 
và hướng nghiên cứu tương lai.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình
2.1. Lý thuyết về ý định hành vi của người tiêu 

dùng
Từ thập niên 1970, đã có nhiều công trình nghiên 

cứu thực nghiệm về ý định sử dụng công nghệ ở 
nhiều nơi trên thế giới và chủ yếu xoay quanh hai 
nhóm khái niệm: Nhóm thứ nhất là về ý định hành 
vi, tiêu biểu là thuyết hành động hợp lý (TRA) và 
thuyết hành vi có hoạch định (TPB); và nhóm thứ 
hai là thuyết chấp nhận công nghệ, tiêu biểu là mô 
hình chấp nhận công nghệ (TAM) và thuyết chấp 
nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất (UTAUT).

2.1.1. Thuyết hành động hợp lý
 Thuyết hành động hợp lý (TRA) bao gồm các 

yếu tố động cơ ảnh hưởng đến hành vi của mỗi cá 
nhân (Ajzen, 1991). Theo thuyết này, ý định hành 
vi chịu sự tác động của thái độ cá nhân (Attitude) 
và chuẩn mực chủ quan (Subjective norm). Thái 
độ của cá nhân được đo lường bằng niềm tin của 
khách hàng và sự đánh giá của họ đối với các đặc 
tính của sản phẩm. Chuẩn mực chủ quan lại chịu 
ảnh hưởng của người tiêu dùng như gia đình, bạn 
bè, đồng nghiệp,... Hạn chế của thuyết này là chỉ 
dựa vào niềm tin của người tiêu dùng về kết quả của 
hành vi mà không xem xét đến nhận thức của họ về 
khả năng thực hiện hành vi. Để khắc phục điều này, 
nhóm tác giả đề xuất thuyết hành vi có hoạch định 
(Theory of Planned Behavior – TPB).

2.1.2. Thuyết hành vi có hoạch định
Thuyết hành vi có kế hoạch bổ sung nhân tố nhận 

thức kiểm soát hành vi vào thuyết hành động hợp lý 
(Ajzen, 1991). Nhân tố này phản ánh đánh giá của 
chính người dùng về mức độ khó khăn hay dễ dàng 
để thực hiện hành vi (Ajzen, 1991). Thuyết hành vi 
có hoạch định được chấp nhận và sử dụng rộng rãi 
trong nhiều nghiên cứu và có mức độ phù hợp cao 
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hơn cũng như có thể giải thích tốt hơn về ảnh hưởng 
của việc thay đổi từng yếu tố đến ý định hành vi 
(Werner, 2004).

2.1.3. Mô hình chấp nhận công nghệ
Dựa theo thuyết hành động hợp lý, mô hình chấp 

nhận công nghệ - TAM (Technology Acceptance 
Model) đã được Davis & cộng sự (1989) xây dựng, 
bao gồm năm nhân tố: Biến bên ngoài, nhận thức 
sự hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng, thái độ, và ý 
định sử dụng. Nhân tố biến bên ngoài là các biến ảnh 
hưởng đến nhận thức sự hữu ích và nhận thức tính 
dễ sử dụng như thái độ, tần suất sử dụng trong một hệ 
thống. Nhận thức sự hữu ích là mức độ mà cá nhân 
cho rằng việc sử dụng một sản phẩm sẽ nâng cao hiệu 
quả công việc của họ. Nhận thức tính dễ sử dụng là 
cấp độ mà một người tin rằng việc sử dụng hệ thống 
là dễ dàng. Thái độ hướng đến sử dụng xây dựng 
trên cơ sở niềm tin về tính dễ sử dụng và nhận thức 
sự hữu ích. Ý định sử dụng là ý định của người tiêu 
dùng dẫn đến hành vi sử dụng thực tế của họ cho 
sản phẩm hoặc dịch vụ đó (Davis & cộng sự, 1989). 
Mô hình này được sử dụng khi nghiên cứu hành vi 
ứng dụng công nghệ của mọi đối tượng trong xã hội 
(Verma & cộng sự, 2018). Tuy nhiên, mô hình này 
có một số hạn chế chẳng hạn như các biến nhân khẩu 
học không được đề cập trong mô hình. Vấn đề này sẽ 
được khắc phục trong thuyết chấp nhận và sử dụng 
công nghệ hợp nhất (Unified theory of acceptance 
and use of technology - UTAUT) của Venkatesh & 
cộng sự (2003).

2.1.4. Thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ 
hợp nhất

Thuyết này cũng giải thích ý định của người tiêu 
dùng. Thuyết này bao gồm bốn thành phần: (1) Hiệu 
quả mong đợi (Performance expectancy) là mức độ 
mà cá nhân cho rằng bằng cách sử dụng hệ thống đặc 
thù sẽ giúp họ đạt được hiệu suất cao hơn trong công 
việc; (2) Nỗ lực mong đợi (Effort expectancy) là 
mức độ mà cá nhân tin rằng họ sẽ dễ dàng trong việc 
sử dụng hệ thống hay sản phẩm công nghệ; (3) Ảnh 
hưởng xã hội (Social influence) là mức độ cá nhân 
tin rằng mọi người muốn họ sử dụng hệ thống mới, 
và (4) Điều kiện thuận lợi (Facilitating conditions) 
là mức độ mà cá nhân tin rằng cơ sở hạ tầng, tổ chức 
và kỹ thuật tồn tại để hỗ trợ việc sử dụng hệ thống 
(Venkatesh & cộng sự, 2003). Mô hình chấp nhận 
và sử dụng công nghệ hợp nhất đã bổ sung thêm các 
biến về nhân khẩu học như giới tính, kinh nghiệm, 
độ tuổi và tự nguyện sử dụng. 

Theo Venkatesh & cộng sự (2003), mô hình này 

có thể giải thích được 70% ý định sử dụng trong khi 
các mô hình trước đây chỉ giải thích được từ 30% 
đến 45%. Tuy nhiên, mô hình này phù hợp với cấp 
độ tổ chức và có thể không phù hợp khi phân tích 
việc áp dụng công nghệ ở cấp độ cá nhân (Venkatesh 
& cộng sự, 2012). Do đó, mô hình chấp nhận và sử 
dụng công nghệ hợp nhất đã được mở rộng bằng cách 
bổ sung ba thành phần mới, đó là động lực hưởng 
thụ, giá trị tương xứng với giá cả, và thói quen và 
trở thành thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ 
hợp nhất mở rộng - UTAUT2 (Venkatesh & cộng 
sự, 2012). Theo đó, động lực hưởng thụ (Hedonic 
motivation) được giải thích là niềm vui bắt nguồn từ 
việc sử dụng công nghệ, giá trị tương xứng với giá 
cả (Price value) được định nghĩa là giá trị đạt được 
khi người tiêu dùng so sánh giữa lợi ích và chi phí 
đã bỏ ra. Thói quen (Habit) là mức độ mà mọi người 
có xu hướng thực hiện các hành vi tự động qua học 
hỏi. Mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp 
nhất mở rộng được xem là mô hình mới nhất trong 
các nghiên cứu về áp dụng công nghệ mới (Tak & 
Panwar, 2017). Vì vậy, mô hình này được lựa chọn 
để nghiên cứu về ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 
thông minh vì hệ thống này là công nghệ mới, đặc 
thù trong công nghệ chiếu sáng hiện nay.

2.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

hệ thống chiếu sáng thông minh
Theo mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ 

hợp nhất mở rộng, có bảy yếu tố ảnh hưởng đến ý 
định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh bao 
gồm: hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh 
hưởng xã hội, các điều kiện thuận lợi, động lực 
hưởng thụ, giá trị tương xứng với giá cả, và thói quen. 

Hiệu quả mong đợi trong mô hình chấp nhận và 
sử dụng công nghệ hợp nhất mở rộng được xem 
như nhận thức tính hữu ích trong mô hình mô hình 
chấp nhận công nghệ (TAM). Theo Tak & Panwar 
(2017), hiệu quả mong đợi có tác động đáng kể đến 
việc chấp nhận sử dụng sản phẩm, dịch vụ của người 
dùng. Martins & cộng sự (2014) giải thích rằng khi 
một cá nhân cảm thấy sử dụng các sản phẩm công 
nghệ sẽ mang lại hiệu quả cho công việc và cuộc 
sống của họ thì họ có khuynh hướng tiêu dùng nhiều 
hơn. Vì vậy, khi khách hàng mong đợi việc sử dụng 
sản phẩm chiếu sáng thông minh sẽ tiết kiệm chi 
phí và có sự hữu ích thì họ sẽ góp phần vào việc sẵn 
sàng sử dụng sản phẩm này. 

Theo Faaeq & cộng sự (2013), ảnh hưởng của 
nỗ lực mong đợi đối với ý định hành vi là rất đáng 
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kể. Nếu một công nghệ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn 
để sử dụng thì nó sẽ ít hữu ích hơn cho người dùng 
(Venkatesh & Davis, 2000) và ý định sử dụng công 
nghệ đó cũng giảm đi. Tương tự, theo Martins & 
cộng sự (2014), khi người dùng cảm thấy sản phẩm 
nào dễ dàng sử dụng thì họ cũng mong đợi sản phẩm 
đó sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn. 

Ảnh hưởng xã hội là sự nhận thức về áp lực xã hội 
để thực hiện hoặc không thực hiện hành vi. Đây là 
yếu tố quyết định ý định hành vi được thể hiện bằng 
ba cấu trúc, đó là chuẩn chủ quan, biến bên ngoài 
và ảnh hưởng xã hội. Hành vi cá nhân bị ảnh hưởng 
bởi những người khác vì họ tin rằng những người 
khác sẽ đánh giá họ thông qua việc họ sử dụng công 
nghệ. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng chứng 
minh được rằng các ý kiến ​​hoặc khuyến nghị của 
những người có liên quan đến một công nghệ mới 
có thể ảnh hưởng đến quyết định sử dụng của người 
tiêu dùng (Hu & cộng sự, 2003). 

Nếu người dùng không có điều kiện thuận lợi cho 
việc áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh, ý định 
của họ trong việc áp dụng công nghệ vào thực tế sẽ 
bị giảm đáng kể (Kijsanayotin & cộng sự, 2009). 
Trong bối cảnh tiêu dùng cá nhân, động lực hưởng 
thụ cũng được xem là yếu tố quan trọng quyết định 
sự chấp nhận và sử dụng công nghệ khi khách hàng 
thường mua sắm trực tuyến cho mục đích hưởng 
thụ bên cạnh mục đích thực tế (Venkatesh & Davis, 
2000). Trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị chiếu sáng 
thông minh cũng vậy, người dùng luôn mong đợi có 
thể hưởng thụ từ việc sử dụng công nghệ. Khi động 
lực này càng lớn thì họ sẽ càng có xu hướng sử dụng 
nhiều hơn. 

Giá trị tương xứng với giá cả là khái niệm liên 
quan đến chi phí và lợi ích khi áp dụng công nghệ. 
Chi phí và giá tiền thường được khái niệm hóa cùng 
với chất lượng sản phẩm/dịch vụ để xác định giá 
trị tương xứng với giá cả của sản phẩm/dịch vụ đó 
(Zeithaml, 1988). Khi người tiêu dùng nhận thức 
rằng, giá trị mà họ nhận được cao hơn chi phí mà 
họ bỏ ra thì họ sẽ sử dụng sản phẩm nhiều hơn và 
ngược lại. Ban đầu, nhiều thiết bị thông minh sẽ gây 
khó khăn cho người sử dụng, nhưng khi thói quen 
đã hình thành thì họ sẽ sử dụng công nghệ thường 
xuyên hơn, thậm chí là không thể sống thiếu công 
nghệ. Tuy nhiên, khi tác giả thảo luận tay đôi với 
những người sử dụng, tác giả nhận thấy đa phần các 
đáp viên cho rằng yếu tố này phù hợp với các nghiên 
cứu về việc sử dụng Internet banking hay Mobile 
Apps do dễ dàng cài đặt và không tốn chi phí. Đối 

với hệ thống chiếu sáng thông minh thì không thể sử 
dụng tới mức trở thành thói quen mà không thể từ bỏ 
nên tác giả không đưa biến này vào mô hình nghiên 
cứu. Bên cạnh đó, các đáp viên khi được phỏng vấn 
đều đề cập đến ý định sử dụng hệ thống này và quyết 
định mua xuất phát từ việc trải nghiệm các sản phẩm 
này trong thực tế. 

Vì vậy, yếu tố sự trải nghiệm (Trialability) được 
đưa vào mô hình nghiên cứu đề xuất. Sự trải nghiệm 
là một trong năm yếu tố được đề xuất trong lý thuyết 
khuếch tán sự đổi mới (Innovation diffusion theory) 
của Rogers (2010). Lý thuyết này giải thích các yếu 
tố quyết định việc sử dụng một hệ thống hoặc công 
nghệ mới (Chang & cộng sự, 2016) và hệ thống 
chiếu sáng thông minh được xem là sản phẩm công 
nghệ hiện đại, là một sự đổi mới mang tính đột phá 
của công nghệ. Theo đó, có năm yếu tố tác động đến 
ý định chấp nhận sử dụng các sản phẩm công nghệ 
mới; (1) Lợi thế tương thích (Relative advantage) đề 
cập đến mức độ mà một sự đổi mới được coi là tốt 
hơn so với cái cũ; (2) Sự tương thích (Compatibility) 
là mức độ mà sự đổi mới được xem là phù hợp với 
các giá trị, nhu cầu, phong cách của người sử dụng; 
(3) Sự phức tạp (Complexity) cho thấy sự đổi mới 
là tương đối khó hiểu, khó sử dụng; (4) Sự trải 
nghiệm (Trialability) là khả năng có thể được thử 
nghiệm sản phẩm trước khi mua; và (5) Sự quan sát 
(Observables) là mức độ mà kết quả của sự đổi mới 
đã được dự đoán trước (Arts & cộng sự, 2011). Có 
thể thấy một số yếu tố trong lý thuyết khuếch tán 
sự đổi mới - IDT có sự tương đồng với lý thuyết 
chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất mở rộng 
- UTAUT2, ví dụ như biến sự tương thích (IDT) và 
hiệu quả mong đợi (UTAUT2); Sự phức tạp (IDT) 
và nỗ lực mong đợi (UTAUT2). Ngoài ra, một trong 
những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc người 
tiêu dùng có ý định hay quyết định mua sản phẩm 
hay không là việc họ có được tận mắt thấy, chạm 
tay và kiểm tra các tính năng của sản phẩm. Sự 
trải nghiệm cũng là một yếu tố trong mô hình chấp 
nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất mở rộng được 
Venkatesh & cộng sự (2012) chứng minh điều tiết 
mối quan hệ giữa động lực và ý định thực hiện hành 
vi. Tương tự, Lee & Chung (2011) cũng cho rằng sự 
trải nghiệm có ảnh hưởng đến ý định sử dụng các 
dịch vụ trực tuyến của ngân hàng. Vì vậy, để tăng 
mức độ giải thích cho mô hình, yếu tố sự trải nghiệm 
được đưa vào mô hình nghiên cứu. Khi khách hàng 
càng được trải nghiệm sản phẩm thì họ sẽ có ý định 
tiêu dùng sản phẩm nhiều hơn và ngược lại.
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Từ các lập luận trên, tác giả đặt ra các giả thuyết sau:
Giả thuyết H1: Hiệu quả mong đợi ảnh hưởng 

cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 
thông minh.

Giả thuyết H2: Nỗ lực mong đợi ảnh hưởng cùng 
chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông 
minh.

Giả thuyết H3: Ảnh hưởng xã hội ảnh hưởng 
cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 
thông minh.

Giả thuyết H4: Các điều kiện thuận lợi ảnh hưởng 
cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 
thông minh.

Giả thuyết H5: Động lực hưởng thụ ảnh hưởng 
cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 
thông minh.

Giả thuyết H6: Giá trị tương xứng với giá cả ảnh 
hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu 
sáng thông minh.

Giả thuyết H7: Sự trải nghiệm ảnh hưởng cùng chiều 
đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh.

2.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất (Hình 1)
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thang đo
Thang đo biến hiệu quả mong đợi gồm 4 biến 

quan sát được kế thừa từ thang đo của Venkatesh & 
cộng sự (2012), Khorasanizadeh & cộng sự (2016). 

Thang đo cho các biến nỗ lực mong đợi, các điều 
kiện thuận lợi đều bao gồm bốn biến quan sát; thang 
đo ảnh hưởng xã hội, động lực hưởng thụ, giá trị 
tương xứng với giá cả, ý định sử dụng đều gồm 
ba biến quan sát và được kế thừa từ thang đo của 
Venkatesh & cộng sự (2012). Thang đo cho biến 
sự trải nghiệm gồm ba biến quan sát được kế thừa 
từ thang đo của Chang & cộng sự (2016). Các biến 
quan sát của tất cả các biến trong mô hình đều được 
đo bằng thang đo Likert với năm mức độ từ (1) = 
“Hoàn toàn không đồng ý” đến (5) = “Hoàn toàn 
đồng ý”.

3.2. Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu
Để đảm bảo đối tượng khảo sát có thể trả lời tất 

cả các câu hỏi, bảng khảo sát trực tuyến được gửi 
đến khách hàng của các cơ sở kinh doanh sản phẩm 
chiếu sáng thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. Là một trong những trung tâm thương 
mại lớn nhất nước, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi 
có cơ sở vật chất hiện đại và người lao động có thu 
nhập cao hơn so với các khu vực khác. Vì vậy, đây 
là thị trường thích hợp cho việc kinh doanh các sản 
phẩm mới và tốn nhiều chi phí như sản phẩm chiếu 
sáng thông minh. Dữ liệu sau khi thu thập được 
phân tích bằng phần mềm SPSS 23 nhằm kiểm định 
độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA 
và phân tích hồi quy tuyến tính. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
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giải thích cho mô hình, yếu tố sự trải nghiệm được đưa vào mô hình nghiên cứu. Khi khách hàng càng được 
trải nghiệm sản phẩm thì họ sẽ có ý định tiêu dùng sản phẩm nhiều hơn và ngược lại. 

Từ các lập luận trên, tác giả đặt ra các giả thuyết sau: 
Giả thuyết H1: Hiệu quả mong đợi ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 

thông minh. 
Giả thuyết H2: Nỗ lực mong đợi ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông 

minh. 
Giả thuyết H3: Ảnh hưởng xã hội ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông 

minh. 
Giả thuyết H4: Các điều kiện thuận lợi ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 

thông minh. 
Giả thuyết H5: Động lực hưởng thụ ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng 

thông minh. 
Giả thuyết H6: Giá trị tương xứng với giá cả ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu 

sáng thông minh. 
Giả thuyết H7: Sự trải nghiệm ảnh hưởng cùng chiều đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông 

minh. 
 
2.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 
 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu đề xuất. 
  
3. Phương pháp nghiên cứu 

Hiệu quả mong đợi 

Nỗ lực mong đợi 

Ảnh hưởng xã hội 

Các điều kiện thuận lợi 

Động lực hưởng thụ 

Giá trị tương xứng với giá cả 

Sự trải nghiệm 

Ý định sử dụng  
hệ thống chiếu sáng thông minh 
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Bảng 1: Thang đo, hệ số tải nhân tố và hệ số Cronbach’s Alpha 

Biến quan sát 
Hệ số tải 
nhân tố 

Cronbach’s 
Alpha 

Hiệu quả mong đợi  0,843 
Hệ thống chiếu sáng thông minh hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. 0,795  
Hệ thống chiếu sáng thông minh giúp mang lại cảm giác thoải mái, nâng 

cao hiệu suất làm việc cho người dùng. 
0,775  

Hệ thống chiếu sáng thông minh giúp cải thiện độ sáng, tăng chất lượng 
và màu sắc ánh sáng. 

0,772  

Sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh rất linh hoạt do có thể điều khiển 
bằng smartphone/máy tính bảng/laptop … ở bất cứ nơi đâu, lúc nào. 

0,788  

Nỗ lực mong đợi  0,845 
Học cách sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh rất dễ dàng. 0,683  
Sự tương tác với hệ thống chiếu sáng thông minh rất rõ ràng và dễ hiểu. 0,793  
Hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng đơn giản. 0,786  
Thật dễ dàng để thành thạo khi sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh. (*)  
Ảnh hưởng xã hội  0,757 
Gia đình, người thân của nghĩ rằng nên sử dụng hệ thống chiếu sáng thông 

minh. 
0,751  

Bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng rằng nên sử dụng hệ thống chiếu sáng 
thông minh. 

0,735  

Tổ chức nơi sinh sống, học tập và làm việc khuyến khích sử dụng các sản 
phẩm như hệ thống chiếu sáng thông minh. 

0,760  

Các điều kiện thuận lợi  0,848 
Có các nguồn lực cần thiết để sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh. 0,747  
Có kiến thức cần thiết để sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh. 0,819  
Hệ thống chiếu sáng thông minh tương thích với các công nghệ khác đang 

sử dụng. 
0,740  

 Có thể nhận trợ giúp từ người khác khi gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống 
chiếu sáng thông minh. 

0,586  

Động lực hưởng thụ  0,791 
Sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh rất thích thú. 0,765  
Sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh đem lại sự giải trí và thư giãn. 0,687  
Sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh rất thú vị và thoải mái. 0,719  
Giá trị tương xứng với giá cả  0,761 
Hệ thống chiếu sáng thông minh có giá hợp lý. 0,788  
Hệ thống chiếu sáng thông minh đáng giá so với số tiền bỏ ra. 0,758  
Ở mức giá hiện tại, hệ thống chiếu sáng thông minh mang lại giá trị tốt. 0,683  
Sự trải nghiệm  0,830 

Bảng 1: Thang đo, hệ số tải nhân tố và hệ số Cronbach’s Alpha
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Được trải nghiệm trước khi mua các sản phẩm chiếu sáng thông minh. 0,831  
Được trải nghiệm tất cả các tính năng của sản phẩm chiếu sáng thông minh 

trước khi quyết định mua chúng. 
0,871  

Việc trải nghiệm các sản phẩm chiếu sáng thông minh trước khi mua rất 
quan trọng. 

0,765  

Ý định sử dụng  0,818 
Dự định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh trong tương lai. 0,859  
Sẽ luôn sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh trong cuộc sống hàng 

ngày. 
0,834  

Dự định tiếp tục sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh thường xuyên. 0,876  
Ghi chú: (*) Biến quan sát bị loại do hệ số tải giữa hai nhân tố bất kỳ bé hơn 0,5. 
Nguồn: Kết quả phân tích SPSS, 2020. 
 
 
4.2. Kết quả kiểm định giả thuyết 

Bảng 2 trình bày kết quả kiểm định các giả thuyết thông qua phân tích hồi quy. Kết quả phân tích cho 
thấy các biến độc lập đều có tương quan với biến phụ thuộc ở mức ý nghĩa thống kê 0,05 (giá trị t 2 đuôi) 
khi các giá trị ý nghĩa (Sig) của kiểm định tương quan đều bé hơn 0,05. 
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4.1. Đánh giá thang đo
Bảng 1 cho thấy độ tin cậy của thang đo thông 

qua hệ số Cronbach’s Alpha. Tất cả các biến đều có 
hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,7 đồng thời hệ số 
tải nhân tố của các biến quan sát đều cao hơn 0,5 nên 
thang đo đạt yêu cầu về độ tin cậy. Ngoài ra, kiểm 
định EFA cho thấy chỉ số KMO lớn hơn 0,5 chứng 
tỏ phân tích nhân tố phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 
Kết quả kiểm định Barlett’s có giá trị nhỏ hơn 0,5 
chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau 
trong tổng thể. Hệ số Eigenvalues lớn hơn 1 và tổng 
phương sai trích lớn hơn 50% cũng cho thấy dữ liệu 
phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá.

4.2. Kết quả kiểm định giả thuyết
Bảng 2 trình bày kết quả kiểm định các giả thuyết 

thông qua phân tích hồi quy. Kết quả phân tích cho 
thấy các biến độc lập đều có tương quan với biến 
phụ thuộc ở mức ý nghĩa thống kê 0,05 (giá trị t 
2 đuôi) khi các giá trị ý nghĩa (Sig) của kiểm định 
tương quan đều bé hơn 0,05.

Mô hình nghiên cứu có hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,69, 
nghĩa là 69% sự biến thiên của biến phụ thuộc ý định 
sử dụng được giải thích bởi sự biến thiên của các 
biến độc lập. Các giá trị ý nghĩa (Sig) của kiểm định 
ANOVA đều tương đương 0,000 (nhỏ hơn 0,05) nên 
có thể bác bỏ các giả thuyết H0 cho rằng tất cả các 
hệ số hồi quy bằng 0 (ngoại trừ hằng số). Do các giá 
trị ý nghĩa (Sig) của các nhân tố đều nhỏ hơn 0,05 
nên tất cả các giả thuyết đều được chấp nhận. Điều 
này nghĩa là bảy biến độc lập trong mô hình đều có 
tác động dương đến ý định sử dụng hệ thống chiếu 

sáng thông minh. Trong đó biến hiệu quả mong đợi 
là yếu tố có mức độ tác động mạnh nhất và biến giá 
trị tương xứng với giá cả là yếu tố có mức độ tác 
động yếu nhất.

4.3. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu đã trả lời được các câu hỏi 

nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử 
dụng hệ thống chiếu sáng thông minh và mức độ ảnh 
hưởng của từng yếu tố. Có bảy nhân tố ảnh hưởng 
tới ý định sử dụng sản phẩm này: hiệu quả mong đợi, 
nỗ lực mong đợi, các điều kiện thuận lợi, ảnh hưởng 
xã hội, động lực hưởng thụ, giá trị tương xứng với 
giá cả, và sự trải nghiệm. Hiệu quả mong đợi là yếu 
tố có ảnh hưởng nhiều nhất và giá trị tương xứng 
với giá cả là yếu tố có ảnh hưởng ít nhất tới ý định 
sử dụng.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự 
tương đồng với nghiên cứu của Venkatesh & cộng 
sự (2012) về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định của 
người tiêu dùng. Ví dụ như biến hiệu quả mong đợi, 
đây là biến có mức độ tác động mạnh nhất trong mô 
hình, kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu 
của Carlsson & cộng sự (2006) về ý định tiêu dùng 
sản phẩm, dịch vụ điện thoại di động. Nhưng trong 
nghiên cứu của Khorasanizadeh & cộng sự (2016) 
về việc áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng 
tại Malaysia thì biến này không có ý nghĩa trong mô 
hình. Tương tự, biến ảnh hưởng xã hội và các điều 
kiện thuận lợi là hai biến có ý nghĩa quan trọng trong 
mô hình nhưng trong nghiên cứu của Carlsson & 
cộng sự (2006) thì hai biến này không có tác động. 
Có thể giải thích rằng sản phẩm di động là sản phẩm 
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Bảng 2: Kết quả phân tích hồi quy (N = 226) 

Giả 
thuyết 

Biến 
Tương quan Hệ số hồi 

quy (Beta) 
chuẩn hóa 

Giá trị ý 
nghĩa 
(Sig) 

Hệ số 
VIF 

Kết luận Hệ số 
Pearson

Sig. 

 Hằng số   0,676 0,006   
H1 Hiệu quả mong đợi 0,579 0,000 0,227 0,000 1,386 Chấp nhận 
H2 Nỗ lực mong đợi 0,587 0,000 0,175 0,000 1,544 Chấp nhận 
H3 Ảnh hưởng xã hội 0,569 0,000 0,145 0,002 1,537 Chấp nhận 
H4 Các điều kiện thuận lợi 0,652 0,000 0,210 0,000 1,861 Chấp nhận 
H5 Động lực hưởng thụ 0,638 0,000 0,175 0,001 1,871 Chấp nhận 

H6 
Giá trị tương xứng với 

giá cả 
0,463 0,000 0,102 0,018 1,317 Chấp nhận 

H7 Sự trải nghiệm 0,496 0,000 0,173 0,000 1,273 Chấp nhận 
Nguồn: Kết quả phân tích SPSS, 2020. 

 
Mô hình nghiên cứu có hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,69, nghĩa là 69% sự biến thiên của biến phụ thuộc ý 

định sử dụng được giải thích bởi sự biến thiên của các biến độc lập. Các giá trị ý nghĩa (Sig) của kiểm định 
ANOVA đều tương đương 0,000 (nhỏ hơn 0,05) nên có thể bác bỏ các giả thuyết H0 cho rằng tất cả các hệ 
số hồi quy bằng 0 (ngoại trừ hằng số). Do các giá trị ý nghĩa (Sig) của các nhân tố đều nhỏ hơn 0,05 nên 
tất cả các giả thuyết đều được chấp nhận. Điều này nghĩa là bảy biến độc lập trong mô hình đều có tác động 
dương đến ý định sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh. Trong đó biến hiệu quả mong đợi là yếu tố có 
mức độ tác động mạnh nhất và biến giá trị tương xứng với giá cả là yếu tố có mức độ tác động yếu nhất. 
 
4.3. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng 
hệ thống chiếu sáng thông minh và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Có bảy nhân tố ảnh hưởng tới ý 
định sử dụng sản phẩm này: hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, các điều kiện thuận lợi, ảnh hưởng xã 
hội, động lực hưởng thụ, giá trị tương xứng với giá cả, và sự trải nghiệm. Hiệu quả mong đợi là yếu tố có 
ảnh hưởng nhiều nhất và giá trị tương xứng với giá cả là yếu tố có ảnh hưởng ít nhất tới ý định sử dụng. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự tương đồng với nghiên cứu của Venkatesh & cộng 
sự (2012) về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định của người tiêu dùng. Ví dụ như biến hiệu quả mong đợi, đây 
là biến có mức độ tác động mạnh nhất trong mô hình, kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của 
Carlsson & cộng sự (2006) về ý định tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ điện thoại di động. Nhưng trong nghiên 
cứu của Khorasanizadeh & cộng sự (2016) về việc áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng tại Malaysia 
thì biến này không có ý nghĩa trong mô hình. Tương tự, biến ảnh hưởng xã hội và các điều kiện thuận lợi 
là hai biến có ý nghĩa quan trọng trong mô hình nhưng trong nghiên cứu của Carlsson & cộng sự (2006) thì 
hai biến này không có tác động. Có thể giải thích rằng sản phẩm di động là sản phẩm phổ biến và không 
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phổ biến và không mất nhiều chi phí để sử dụng nên 
khách hàng không quan tâm nhiều đến ý kiến của 
nhóm tham khảo trước khi quyết định tiêu dùng. Vì 
vậy, sự khác nhau về sản phẩm nghiên cứu, không 
gian, thời gian, văn hóa, trình độ, quan niệm sống 
của đối tượng khảo sát và lĩnh vực nghiên cứu sẽ dẫn 
đến sự khác nhau này. 

5. Kết luận
5.1. Hàm ý của nghiên cứu và khuyến nghị
Như các giả thuyết đã nêu, tất cả bảy nhân tố đề 

xuất đều ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống 
chiếu sáng thông minh. Bài nghiên cứu có một số 
hàm ý quản lý như sau:

Thứ nhất, về nhân tố hiệu quả mong đợi, đây là 
biến có ảnh hưởng lớn nhất đến ý định sử dụng. Vì 
vậy doanh nghiệp cần tăng cường cảm nhận về tính 
hiệu quả, hữu ích của sản phẩm. Nên tăng cường 
hoạt động quảng cáo, marketing, xây dựng các 
phòng trưng bày sản phẩm để người dùng có thể dễ 
dàng tiếp cận thông tin và nhanh chóng nhận ra mặt 
tích cực của sản phẩm. 

Thứ hai, về nhân tố các điều kiện thuận lợi là 
yếu tố có tác động đứng thứ hai đến ý định sử dụng 
hệ thống chiếu sáng thông minh. Điều này chứng 
tỏ những điều kiện về nguồn lực (tài chính, vật 
chất,…), kiến thức, công nghệ và sự trợ giúp từ 
người khác sẽ ảnh hưởng tới ý định sử dụng của 
người mua. Doanh nghiệp cần xác định phân khúc 
khách hàng cho từng dòng sản phẩm. Doanh nghiệp 
cần có những hoạt động tư vấn thiết kế rõ ràng và hỗ 
trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt thời gian bảo 
hành/bảo trì sản phẩm.

Thứ ba, khi xét về các nhân tố động lực hưởng 
thụ, giá trị tương xứng với giá cả và nỗ lực mong 
đợi, doanh nghiệp cần phải tăng cường cảm nhận 
về giá trị của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, mở 
rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
mới kết hợp với tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để 
có những tùy chỉnh phù hợp đáp ứng được nhu cầu 

thị trường. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần học hỏi, 
tham khảo các sản phẩm chiếu sáng thông minh trên 
thế giới để phát triển các sản phẩm mang lại cảm 
giác thoải mái, giải trí và thư giãn cao nhất. Hiện 
nay, phần lớn thiết bị chiếu sáng thông minh đều 
được nhập khẩu nên giá thành còn cao, nên doanh 
nghiệp cần đầu tư sản xuất để giảm giá thành.

Thứ tư, về sự trải nghiệm, các doanh nghiệp cần 
xây dựng nhiều phòng trưng bày với đầy đủ tiện 
nghi để khách hàng có thể cảm nhận được tất cả các 
tính năng của sản phẩm. Nếu khách hàng được trải 
nghiệm trực tiếp chất lượng, tính tiết kiệm điện năng 
hay kết nối sử dụng với Smartphone, máy tính bảng, 
laptop,… sẽ có tác động tích cực đến ý định sử dụng 
của họ. 

Cuối cùng, ảnh hưởng xã hội được xem là nhân tố 
góp phần mở rộng thị trường. Theo đó, doanh nghiệp 
cần đẩy mạnh hoạt động hội thảo, chương trình giới 
thiệu sản phẩm như hội thảo hệ thống chiếu sáng 
thông minh trong đô thị thông minh, hỗ trợ thông tin 
và tiếp cận khách hàng trên nhiều phương diện như 
Website bán hàng, mạng xã hội, email, tăng cường 
hợp tác với nhà phân phối để khách hàng có nhiều 
lựa chọn cho nhiều dòng sản phẩm. Từ đó, doanh 
nghiệp có thể tạo dựng uy tín, gây sự chú ý từ khách 
hàng, giúp lan tỏa sản phẩm trong cộng đồng.

5.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai
Nghiên cứu này được thực hiện chỉ trong phạm vi 

không gian giới hạn ở Thành phố Hồ Chí Minh nên 
các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng đến các đô 
thị lớn khác của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập 
theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện có chọn lọc 
nên chưa mang tính tổng quát. Phần lớn đối tượng 
khảo sát có điều kiện tiếp nhận công nghệ Internet 
cũng như có sự hiểu biết về hệ thống chiếu sáng 
thông minh. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo có 
thể đa dạng đối tượng khảo sát để có thể khám phá 
nhiều hơn về hành vi sử dụng sản phẩm này.
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